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THÔNG BÁO
Tình hình dịch hại đến ngày 12/9/2023

Khuyến cáo một số đối tượng dịch hại trên trà lúa mùa trung và
 mùa muộn từ nay đến cuối vụ

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG
1. Thời tiết
Thời gian qua, thời tiết nắng, mưa xen kẽ. Nhiệt độ TB 26-27oC, cao 33-

34oC, thấp 24-25oC; ẩm độ trung bình 60-80%.
2. Cây trồng
- Trà mùa sớm, trung: Giai đoạn đòng già - chắc xanh - chín.
- Trà mùa muộn: Diện tích 854,65ha; gồm Nếp cái hoa vàng. Giai đoạn 

phân hóa đòng.
II. TÌNH HÌNH DỊCH HẠI ĐẾN NGÀY 12/9/2023
1. Trên trà lúa mùa trung và lúa mùa muộn
- Chuột gây hại rải rác với tỷ lệ hại trung bình 1-2% số dảnh, cao 3-5% số dảnh.
- Sâu cuốn lá nhỏ gây hại cục bộ trên những diện tích cấy dầy, cấy cây to, chăm 

bón không cân đối và không được phun trừ kịp thời. Hiện nay sâu đang ở giai đoạn 
nhộng - trưởng thành, với mật độ trung bình từ 3-5 con/m2, cao từ 10-20 con/m2, cá 
biệt từ 30-50 con/m2.

- Sâu đục thân: Hiện nay trưởng thành đã xuất hiện rải rác.
- Rầy nâu, rầy nâu nhỏ, rầy lưng trắng gây hại rải rác. Đang giai đoạn tuổi 3-

trưởng thành, gây hại ở một số diện tích lúa xanh tốt, cấy dầy, bón thừa đạm.
- Bệnh khô vằn gây hại tăng với tỷ lệ bệnh trung bình 5-10% số dảnh, cao 10-20% số dảnh.  
- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, bệnh khô đầu lá, vàng lụi, bệnh thối thân,... gây hại rải rác.
2. Trên dưa, bầu bí: Bệnh phấn trắng, sương mai, giả sương mai gây hại rải rác.
3. Trên rau các loại: Sâu xanh da láng gây hại gia tăng trên hành (mủa).
4. Trên ngô: Sâu keo mùa thu gây hại nhẹ; bệnh đốm lá, bệnh rỉ sắt gây 

hại rải rác ngô đang ở thời kỳ trỗ cờ trở đi.
5. Trên ổi: Bọ phấn, rệp sáp, giòi đục quả, … gây hại rải rác.
III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Đối với lúa mùa trung, mùa muộn
- Chuột tiếp tục gây hại gia tăng từ nay đến cuối vụ.
- Sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 tiếp tục gây hại mạnh trên trà lúa mùa trung và lúa 

mùa muộn giai đoạn đứng cái - đòng già (dự kiến sâu non lứa 7 nở và gây hại 
tập trung từ nửa cuối trung tuần tháng 9 trở đi).



2

- Sâu đục thân, rầy các loại tiếp tục gây hại từ nay đến cuối vụ.
- Bệnh khô vằn tiếp tục gây hại gia tăng trên những diện tích cấy dầy, chăm 

bón thừa đạm, xanh tốt. 
- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, khô đầu lá, vàng lụi: Có xu hướng gây hại 

tăng trên những diện tích giống lúa nhiễm do ảnh hưởng của các đợt mưa giông kéo 
dài, điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

- Bệnh đen lép hạt, đạo ôn cổ bông: Tiếp tục phát sinh, phát triển khi lúa trỗ gặp mưa.
- Bệnh thối thân: Tiếp tục phát sinh, phát triển từ nay đến cuối vụ (đặc biệt  

giai đoạn chắc xanh - đỏ đuôi).
2. Trên nhóm dưa, bầu bí: Bọ phấn, bọ trĩ, bệnh giả sương mai, phấn 

trắng có xu hướng tiếp tục gây hại gia tăng.
3. Trên rau các loại: Sâu xanh da láng gây hại gia tăng trên hành (mủa).
4. Trên ngô: Bệnh gỉ sắt, đốm lá tiếp tục gây hại tăng trên những ruộng 

trồng dày ở giai đoạn trỗ cờ trở đi; sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại trên ngô ở 
những diện tích từ giai đoạn ngô 4-6 lá đến xoáy nõn trên những diện tích không 
được phun trừ kịp thời. 

5. Trên ổi: Bọ phấn, rệp sáp, ... tiếp tục gây hại rải rác.
IV. BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO
Trước tình hình trên Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã khuyến cáo 

các HTX DVNN hướng dẫn nông dân một số giải pháp sau:
1. Trà lúa mùa trung, mùa muộn
- Tăng cường diệt chuột bằng mọi biện pháp an toàn, hiệu quả, ưu tiên 

biện pháp thủ công.
- Đối với trà lúa mùa trung giai đoạn đòng già - thấp tho trỗ phun trừ sâu 

cuốn lá nhỏ lứa 7, sâu đục thân từ ngày 18 - 22/9/2023. Bằng một trong các loại 
thuốc đặc hiệu như: Sunset 150SC, Map Dona 265EC, Dylan 10EC, Dofenapyr 
140SC, Prevathon 5SC,Virtako 40WG, Voliam Targo 063SC.

 + Phun trừ rầy nâu, rầy nâu nhỏ, rầy lưng trắng: Khi mật độ từ 1.500 - 
2.000con/m2 bằng một trong các loại thuốc đặc hiệu như: Phoppaway 80WG, 
Chersieu 600WG, Chess 50WG, Chatot 600WG,... liều lượng, sử dụng phun 
theo hướng dẫn trên bao bì.

+ Phun trừ bệnh đen lép hạt bằng các loại thuốc như: Tilt super 300EC, 
Nevo 330EC, Amistartop 325SC, Nativo 750WG,...

+ Phun trừ bệnh đạo ôn cổ bông: Bump 650WP, Beam 75WP, Filia 
525SE, Bankan 600WP, Tigon Diamon 800WP,... 
          + Chủ động phun trừ bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, bệnh khô đầu lá bằng 
một trong các loại thuốc như: Lobo 8WP, Ychatot 900SP, Total 200WP, Xantocin 
40WP, Map Lotus 125WP, Avikhuan 105SP, Antracol 70 WP,… phun kết hợp 
với thuốc ComCat 150WP.

- Đối với trà lúa mùa muộn giai đoạn phân hóa đòng phun trừ sâu cuốn lá 
nhỏ, sâu đục thân, khô vằn,... bằng một trong các loại thuốc đặc hiệu như sau: 
Dofenapyr 140SC, Prevathon®5 SC, Virtako 40 WG, Emaben 3.6 EC,... và phun 
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kết hợp với thuốc trừ bệnh khô vằn như Nevo 330EC, Validacin 3SL, Nativo 
750WG, Amistartop 325SC,…

+ Phun trừ rầy nâu, rầy lưng trắng, rầy nâu nhỏ bằng một trong các loại 
thuốc sau: Chess 50WG, Chersieu 50WG, Chatot 600WG,...

* Một số lưu ý khi khuyến cáo nông dân sử dụng thuốc BVTV
- Do điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, bệnh phát sinh gây hại gia 

tăng, sâu ra dải lứa với mật độ cao nên giai đoạn này khuyến cáo nông dân lựa 
chọn các loại thuốc chất lượng, hiệu lực kéo dài và hỗn hợp thêm các loại thuốc 
có hoạt chất Emamectin benzoate.

- Giai đoạn này cây lúa phát triển xanh tốt bà con cần phun từ 1,5 - 2
bình/1sào bắc bộ và tích cực phun kép (thời gian phun cách nhau 4-5 ngày).

- Khuyến cáo nông dân phun lại nếu ngay sau phun gặp mưa nặng hạt.
- Điều tiết nước hợp lý, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, giảm phân bón 

vô cơ để giúp cho cây lúa khỏe, tăng sức đề kháng và hạn chế bệnh thối thân.
- Khi sử dụng thuốc BVTV phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng như 

“Đúng thuốc, đúng nồng độ liều lượng, đúng lúc, đúng cách” và mang đầy đủ 
bảo hộ lao động, thu gom vỏ bao bì về nơi quy định.

2.  Đối với cây rau, màu: Tăng cường áp dụng biện pháp phòng trừ dịch 
hại tổng hợp; tăng cường phòng trừ dịch hại bằng cách ngắt tiêu hủy các lá bệnh, 
cây bệnh....Trường hợp phải phun thuốc BVTV thì chỉ chỉ sử dụng các loại 
thuốc BVTV có trong danh mục đăng ký được khuyến cáo sử dụng trên rau, 
trong đó ưu tiên chọn các loại thuốc ít độc, thuốc thảo mộc, thuốc vi sinh và phải 
đảm bảo đúng thời gian cách ly trước khi thu hoạch.

3. Trên ngô: Tích cực theo dõi và phòng trừ sâu keo mùa thu nhất là trên 
diện tích ngô từ 3 lá đến xoắn nõn.

4. Trên ổi: Cắt tỉa cành, thu gom, tiêu hủy cành lá, quả thối, rụng để tiêu 
hủy, diệt nguồn sâu bệnh hại.

5. Đề nghị: Đài phát thanh từ thị xã đến các xã, phường, khu dân cư tăng 
cường thời lượng thông tin tuyên truyền, hướng dẫn nông dân nắm bắt kịp thời 
và chủ động phòng trừ sâu, bệnh đạt hiệu quả cao nhất./.
Nơi nhận:
- Chi cục Trồng trọt & BVTV tỉnh;       (Thay B/c)
- Lãnh đạo UBND thị xã;
- Các phòng, ban liên quan;               
- HTX DVNN xã, phường;               (P.hợp)
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Duy Cường
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